
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ngành Số báo danh Ghi chú

1 MA-1 Nguyễn Thị Hậu 22/09/2004 Nữ SXCT 50307901

2 MA-2 Vũ Thị Ngọc 28/02/2003 Nữ SXCT 50312323

3 MA-3 Hoàng Xuân Thức 16/07/1988 Nam SXCT 50337403

4 MA-4 Nguyễn Phước Trung 26/05/1991 Nam SXCT 50338104

5 MA-5 Bùi Đăng Hiệp 19/10/2001 Nam SXCT 51036160

6 MA-6 Hồ Xuân Đang 17/03/2000 Nam SXCT 51036141

7 MA-7 Lê Minh Hà 07/08/2000 Nam SXCT 51037459

8 MA-8 Huỳnh Công Thành 13/01/2004 Nam SXCT 50335171

9 MA-9 Nông Thị Bích 15/09/2004 Nữ SXCT 51101503

10 MA-10 Cao Hữu Đăng 19/08/2000 Nam SXCT 50339467

11 MA-11 Nguyễn Hồng Sơn 10/02/1998 Nam SXCT 50339335

12 MA-12 Bùi Công Long 20/09/1991 Nam SXCT 50311322

13 MA-13 Ngô Thành Trung 12/02/1996 Nam SXCT 50305425

14 MA-14  Nguyễn Văn Tân 05/09/1992 Nam SXCT 50302417

15 MA-15  Nguyễn Văn Toàn 19/09/1994 Nam SXCT 50302457

16 MA-16  Nguyễn Văn Tú 01/11/1994 Nam SXCT 50302507

17 MA-17 Lê Đức Lương 26/07/1997 Nam SXCT 50339909

18 MA-18 Đậu Thị Oanh 29/01/2004 Nữ SXCT 51107101

19 MA-19 Mai Thị Cẩm Ly 26/08/2003 Nữ SXCT 51109803

20 MA-20 Ngô Thị Mỹ Tâm 24/01/2003 Nữ SXCT 51109968

21 MA-21 Nguyễn Thị Hằng 10/09/2002 Nữ SXCT 51107923

22 MA-22 Nguyễn Thị Hạnh 27/11/2003 Nữ SXCT 51100615

23 MA-23 Nguyễn Thị Mai Sương 07/01/2003 Nữ SXCT 51107263

24 MA-24 Võ Quốc Bảo 01/10/2003 Nam SXCT 50337972

25 MA-25 Trương Nguyễn Hoàng Long 01/06/2002 Nam SXCT 50332615

26 MA-26 Đinh Công Sơn 26/10/2000 Nam SXCT 50309768

27 MA-27 Phan Thị Ninh 28/05/1999 Nữ SXCT 51109066

28 MA-28 Trần Ngọc Thạch 19/11/1999 Nam SXCT 50336430

29 MA-29 Huỳnh Thanh Nhựt 05/04/2005 Nam SXCT 50338562

30 MA-30 Nguyễn Văn Kết 16/03/2005 Nam SXCT 50339835

31 MA-31 Diệp Hồng Sơn 19/04/1996 Nam SXCT 50306875

32 MA-32 Lê Đình Sỹ 26/07/1998 Nam SXCT 50335940

33 MA-33 Nguyễn Tuấn Anh 01/04/2002 Nam SXCT 50302030

34 MA-34 Nguyễn Văn Hiếu 12/08/2004 Nam SXCT 50304912

35 MA-35 Nguyễn Phương Minh 11/11/2002 Nữ SXCT 50502263

36 MA-36 HOÀNG THỊ TUYẾT 24/09/2003 Nữ SXCT 51101783

37 MA-37 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 30/09/2001 Nữ SXCT 51107368

38 MA-38 Trần Minh Tiến 25/07/2000 Nam SXCT 50309292

39 MA-39 Phạm Thị Thủy 22/05/2003 Nữ SXCT 50509664

40 MA-40 Vũ Hữu Mầu 08/08/2001 Nam SXCT 50309224

41 MA-41 Bùi Văn Trí 21/05/2005 Nam SXCT 50309605
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42 MA-42 Nguyễn Thị Điểm 25/10/2003 Nữ SXCT 50515470

43 MA-43 Nguyễn Thị Huệ 08/03/2001 Nữ SXCT 50505376

44 MA-44 Bùi Nhật Tiến 30/04/1990 Nam SXCT 50337631

45 MA-45 Phạm Văn Nghĩa 21/05/1992 Nam SXCT 50335929

46 MA-46 Trần Bảo Khánh 02/04/1985 Nam SXCT 50333281

47 MA-47 Lê Thị Thu Uyên 15/05/2002 Nữ SXCT 51110640

48 MA-48 Huỳnh Minh Thông 30/07/2000 Nam SXCT 50339223

49 MA-49 Tô Phi Long 19/04/2000 Nam SXCT 50339230

50 MA-50 Phạm Văn Hà 26/10/2000 Nam SXCT 50310566

51 MA-51 Hồ Tấn Tài 08/10/1998 Nam SXCT 50338790

52 MA-52 Lê Văn Tú 20/06/2005 Nam SXCT 50310474

53 MA-53 Dương Văn Đô 18/10/1991 Nam SXCT 50340127

54 MA-54 Hoàng Văn Tuấn 05/03/2001 Nam SXCT 50304663

55 MA-55 Lê Duy Hoàng 02/02/2000 Nam SXCT 50336301

56 MA-56 Trần Trọng Phúc 29/10/2003 Nam SXCT 50339621

57 MA-57 Trần Văn Duy 17/03/2002 Nam SXCT 50304931

58 MA-58 Hoàng Anh Hào 24/04/1994 Nam SXCT 50304698

59 MA-59 Lê Nguyên Hưng 03/04/2000 Nam SXCT 50304566

60 MA-60 Triệu Thanh Tùng 19/10/1991 Nam SXCT 50304777

61 MA-61 Phạm Thị Minh Huế 28/03/1992 Nữ SXCT 51100891

62 MA-62 Phạm Thị Ngọc 20/08/1991 Nữ SXCT 51102880

63 MA-63 Lê Văn Trọng 17/02/2003 Nam SXCT 50339349

64 MA-64 Bùi Văn Tường 10/10/2000 Nam SXCT 50309761

65 MA-65 Nguyễn Văn Gia 22/12/2001 Nam SXCT 50336403

66 MA-66 Nguyễn Văn Khải 14/10/2001 Nam SXCT 50309598

67 MA-67 Lê Minh Hiếu 02/08/2003 Nam SXCT 50337844

68 MA-68 Dương Nhựt Trường 23/05/2001 Nam SXCT 50339402

69 MA-69 Nguyễn Văn Vinh 29/12/2001 Nam SXCT 50339258

70 MA-70 Cao Hoàng sơn 30/10/1999 Nam SXCT 50336820

71 MA-71 Nguyễn Quốc Khánh 21/07/1997 Nam SXCT 50338169

72 MA-72 Phạm Ngô Anh Hiệp 05/05/1996 Nam SXCT 50339029

73 MA-73 Hoàng Anh Tú 02/09/1998 Nam SXCT 50304014

74 MA-74 Hoàng Minh Quân 07/02/2005 Nam SXCT 50304704

75 MA-75 Phan Long Nhựt 08/10/2004 Nam SXCT 50338641

76 MA-76 Phạm Tấn Quan 12/08/1998 Nam SXCT 50339163

77 MA-77 Nguyễn Duy Lâm 05/08/2004 Nam SXCT 50332940

78 MA-78 Nguyễn Tiến Khoa 15/08/2004 Nam SXCT 50337257

79 MA-79 Quách Văn An 29/03/2004 Nam SXCT 50309745

80 MA-80 Phùng Tấn Lộc 11/11/1998 Nam SXCT 50338577

81 MA-81 Lương Văn Thiệp 19/08/1994 Nam SXCT 50302589

82 MA-82 Lê Văn Quang 16/09/1999 Nam SXCT 50309228

83 MA-83 Huỳnh Lê Minh Ngọc 12/11/2004 Nam SXCT 50339627

84 MA-84 Đoàn Văn Thiều 07/08/2003 Nam SXCT 50310958

85 MA-85 Vũ Văn Đạt 21/08/1996 Nam SXCT 50310427

86 MA-86 Cao Hoàng Phúc 03/10/2005 Nam SXCT 50335772

87 MA-87 Chu Lý Trọng 10/07/1995 Nam SXCT 50304329



88 MA-88 Lý Sơn 09/10/1994 Nam SXCT 50336457

89 MA-89 Nguyễn Hoài Sơn 29/12/1998 Nam SXCT 50309743

90 MA-90 Bùi Quốc Đạt 29/10/1994 Nam SXCT 50308961

91 MA-91 Đoàn Trung Nghĩa 19/08/1992 Nam SXCT 50310031

92 MA-92 Phạm Văn Doãn 22/03/1991 Nam SXCT 50302014

93 MA-93 Nguyễn Thị Hoài Phương 12/05/2004 Nữ SXCT 51103610

94 MA-94 Tòng Văn Hùng 22/07/2003 Nam SXCT 50309557

95 MA-95 Nguyễn Văn Chung 29/03/1997 Nam SXCT 50306716

96 MA-96 Vũ Văn Mạnh 20/01/1992 Nam SXCT 90900578

97 SE-1 Trần Quang Minh 03/08/2002 Nam SXCT 50534654

98 SE-2 Chu Văn Vệ 01/01/1998 Nam SXCT 50531714

99 SE-4 Hoàng Văn Lực 16/04/1999 Nam SXCT 50531736


